DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1

NĂM HỌC: 2022 – 2023
(Kèm theo Quyết định số: 169/QĐ-THGG, ngày 06  tháng 5 năm 2022 của Trường Tiểu học Giồng Găng)
	TT
	MÔN
	BỘ SÁCH
	TÁC GIẢ
	NHÀ XUẤT BẢN
	GHI CHÚ

	01


	Tiếng Việt Tập một

[image: image1.jpg]B0 MANH HUNG (Téng Ch bién) - NGUYEN THI LY KHA (Chi bién)
'NGUYEN LUONG HAINHU - PHAMTH) KIM OANH
VO MINHTAM - NGUYEN XUAN TUNG





	Bộ sách Chân trời sáng tạo


	- Tổng chủ biên: Bùi Mạnh Hùng

- Chủ biên: Nguyễn Thị Ly Kha

- Tác giả: Nguyễn Lương Hải Như, Phạm Thị Kim Oanh, Vũ Minh Tâm, Nguyễn Xuân Tùng


	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	
	Tiếng Việt Tập hai
[image: image2.jpg]



	Bộ sách Chân trời sáng tạo
	- Tổng chủ biên: Bùi Mạnh Hùng

- Chủ biên: Nguyễn Thị Ly Kha

- Tác giả: Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Phạm Vĩnh Lộc, Nguyễn Lương Hải Như, Nguyễn Thị Xuân Yến


	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	02
	Toán
[image: image3.jpg]TRAN NAM DONG (Téng Chis bién) - KHUC THANH CHING (Chsbién)
‘BINHTHI XUAN DUNG - NGUYEN KINH BUC

'DINHTHI KIM LAN - HUYNHTHIKIMTRANG






	Bộ sách Chân trời sáng tạo
	- Tổng chủ biên: Trần Nam Dũng

- Chủ biên: Khúc Thành Chính

- Tác giả: Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang


	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	03
	Đạo đức
[image: image4.jpg]BINH PHUONG DUY (Téng Chis bién) - TRAN THANH BINH (Chi bién)
TRAN MINH HUONG - LE PHUONG TR ~TRAN HOANG TUY

NHA XUAT BAN GIAO DUCVIET NAM




	Bộ sách Chân trời sáng tạo
	- Tổng chủ biên: Đinh Phương Duy

- Chủ biên: Trần Thanh Bình

- Tác giả: Trần Minh Hường, Lê Phương Trí, Trần Hoàng Tuý


	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	04
	Tự nhiên và xã hội

[image: image5.jpg]



	Bộ sách Chân trời sáng tạo
	- Tổng chủ biên: Đỗ Xuân Hội

- Chủ biên: Nguyễn Thị Thu Hằng

- Tác giả: Phạm Phương Anh, Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thị Thu Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim Phượng


	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	05
	Giáo dục Thể chất
[image: image6.jpg]PHAMTH|LE HANG (Chi bién)
BUINGOC BICH - TRANTHANH DONG - LE HAI - NGUYEN DINH PHAT
NGUYEN HOANG MINHTHUAN - TRAN MINHTUAN

Ghin i sang (a0





	Bộ sách Chân trời sáng tạo
	- Tổng chủ biên: Phạm Thị Lệ Hằng

- Tác giả: Bùi Ngọc Bích, Trần Thanh Dũng, Lê Hải, Nguyễn Đình Phát, Nguyễn Hoàng Minh Thuận, Trần Minh Tuấn
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	06
	Âm nhạc

[image: image7.jpg]g Chi bien kiém Chis bién)
1U-TRAN NGOCHUNG

NHA XUAT BAN GIAO DUCVIETNAM




	Bộ sách Chân trời sáng tạo
	- Tổng chủ biên: Hồ Ngọc Khải

- Chủ biên: Hồ Ngọc Khải

- Tác giả: Nguyễn Đăng Bửu, Trần Ngọc Hưng


	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	07
	Mỹ thuật

[image: image8.jpg]NGUYEN XUANTIEN (Téng Chi bién) - HOANG MINH PHUC (Chi bién)
NGUYEN THI HIEN - NGUYEN MINHTHIEN HOANG
NGUYEN HONG NGO - LAM YEN NHU

@ NHA XUAT BAN GIAO DUCVIET NAM 7




	Bộ sách Chân trời sáng tạo
	- Tổng chủ biên: Nguyễn Xuân Tiến

- Chủ biên: Hoàng Minh Phúc

- Tác giả: Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Hồng Ngọc, Lâm Yến Như
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	08
	Hoạt động trải nghiệm
[image: image9.jpg]VO QUANGTUYEN (Téng Ch bién) - NGUYEN HOU TAM (Cha i)
NGUYENTHIHA LIEN - LE PHUONG TRI

| NHA XUAT BAN GIAO DUCVIET NAM





	Bộ sách Chân trời sáng tạo
	- Tổng chủ biên: Vũ Quang Tuyên

- Chủ biên: Nguyễn Hữu Tâm

- Tác giả: Nguyễn Thị Hà Liên, Lê Phương Trí


	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	09
	               Tiếng Anh
[image: image10.jpg]) fi’é{&; ANH

BANGAODUCVETNAM i+ i OXFO!





	Family and Friends

	Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên) 
 
	GD Việt Nam
	


Danh mục gồm 09 đầu sách giáo khoa lớp 1.
DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2 

NĂM HỌC: 2022 – 2023
(Kèm theo Quyết định số: 169/QĐ-THGG, ngày 06  tháng 5 năm 2022 của Trường Tiểu học Giồng Găng)
	TT
	MÔN
	BỘ SÁCH
	TÁC GIẢ
	NHÀ XUẤT BẢN
	GHI CHÚ

	01


	Tiếng Việt Tập 1
[image: image11.jpg]




	Bộ sách Chân trời sáng tạo


	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Lương Hải Như, Phạm Thị Kim Oanh, Vũ Minh Tâm, Nguyễn Xuân Tùng.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	
	Tiếng Việt Tập 2

[image: image12.jpg]GD
A NHA XUAT BAN GIAO DUC VIET NAM





	Bộ sách Chân trời sáng tạo
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Phạm Vĩnh Lộc, Nguyễn Lương Hải Như, Nguyễn Thị Xuân Yến.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	02

	Toán Tập 1
[image: image13.jpg]TRAN NAM DONG (Téng Chi bidn)

KHOC THANH CHINH (Cha bitn)
'DINH TH) XUAN DUNG - NGUYEN KINH DOC
DINH TH| KIM LAN - HUYNH TH| KIM TRANG

»y





	Bộ sách Chân trời sáng tạo
	Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam


	

	
	Toán Tập 2
[image: image14.jpg]“TRAN NAM DUNG (Téng Ch bién)
KHUCTHANH CHINH (Cha bién)

'DINHTHI XUAN DUNG - NGUYEN KINH BUC
'DINHTHI KIM LAN - HUYNHTHI KIM TRANG

Chin i sing (a0





	Bộ sách Chân trời sáng tạo
	Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	03
	Đạo đức
[image: image15.jpg]/TN ‘TRANTHANH BINH ~BINH PHUGNG DUY - PHAM QUYNH (d6ng Ch bién)
TRANTHITHUY DUNG - NGUYEN HA MY ~ LAM HONG LAM THUY
(M NGUYEN HUYENTRANG - LE PHUONGTRI

\Chan trii sdng tao





	Bộ sách Chân trời sáng tạo
	Đinh Phương Duy (Tổng Chủ biên), Trần Thanh Bình (Chủ biên), Trần Minh Hường, Lê Phương Trí, Trần Hoàng Tuý.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	04
	Tự nhiên và xã hội

[image: image16.jpg]TU NHIEN





	Bộ sách Chân trời sáng tạo
	Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ biên), Phạm Phương Anh, Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thị Thu Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim Phượng.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	05
	Giáo dục Thể chất
[image: image17.jpg]PHAMTHILE HANG (Ch bién)
BUINGOCBICH - LE HAI - NGUYEN BINH PHAT - TRAN MINH TUAN
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	Bộ sách Chân trời sáng tạo
	Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Trần Thanh Dũng, Lê Hải, Nguyễn Đình Phát, Nguyễn Hoàng Minh Thuận, Trần Minh Tuấn.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	06
	Âm nhạc

[image: image18.jpg]HONGOC KHAI - LE ANHTUAN (déng Téng Cha bién)

'DANG CHAU ANH (Chu bién)

LUGNG DIEU ANH - NGUYEN DANG BUU ~TRAN NGOC HUNG

NGUYEN MAI KIEN ~ HATHI THU ~ TRINH MAI TRANG. o
TONGOCTU - LAM BUCVINH o





	Bộ sách Chân trời sáng tạo
	Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Đăng Bửu, Trần Ngọc Hưng.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	07
	Mỹ thuật

[image: image19.jpg]NGUYEN THINHUNG - NGUFEN XURNTIE g Fng i)

NGUYEN TURN CUONG ~ HOANG HINK PHUC (g i)
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	Bộ sách Chân trời sáng tạo
	Nguyễn Xuân Tiên (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Hồng Ngọc, Lâm Yến Như.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	08
	Hoạt động trải nghiệm
[image: image20.png]



	Bộ sách Chân trời sáng tạo
	Vũ Quang Tuyên (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hữu Tâm (Chủ biên), Nguyễn Thị Hà Liên, Lê Phương Trí.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	09
	Tiếng Anh
[image: image21.jpg]TRAN CAO BOI NGOC (Chi bién) - TRUONG VAN ANH
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	Family and Friends
	Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên)  
	GD Việt Nam
	


Danh mục gồm 09 đầu sách giáo khoa lớp 2.
DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3

NĂM HỌC: 2022 – 2023
(Kèm theo Quyết định số: 169/QĐ-THGG, ngày 06  tháng 5 năm 2022 của Trường Tiểu học Giồng Găng)
	TT
	Môn
	Nhóm tác giả
	Bộ sách
	Nhà xuất bản

	1


	Tiếng Việt 3  Tập 1
	Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (Đồng Chủ biên), Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, Bùi Thanh Truyền.
	Chân trời sáng tạo
	GD Việt Nam


	
	Tiếng Việt 3  Tập 2
	Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (Đồng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Huyền, Phạm Kim Bích Loan, Phạm Thị Kim Oanh, Bùi Thanh Truyền.
	Chân trời sáng tạo
	GD Việt Nam

	2
	Toán 3 tập 1
	 Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang.
	Chân trời sáng tạo

	GD Việt Nam

	
	Toán 3 tập 2
	
	
	

	3
	Đạo đức 3
	Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh, Phạm Quỳnh (Đồng Chủ biên), Lê Quỳnh Chi, Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Vân Hương,
Giang Thiên Vũ.
	Chân trời sáng tạo
	GD Việt Nam

	4
	Tự nhiên và Xã hội 3
	Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thị Thu Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim Phượng, Trần Thanh Sơn.
	Chân trời sáng tạo
	GD Việt Nam

	5
	Giáo dục thể chất 3  
	Phạm Thị Lệ Hằng Trần Minh Tuấn. (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải,
	Chân trời sáng tạo
	GD Việt Nam

	6
	Âm nhạc 3
	Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (Đồng Tổng Chủ biên),Đặng Châu Anh (Chủ biên), Nguyễn Đăng Bửu, Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh.
	Chân trời sáng tạo
	Đại học Sư phạm

	7
	Mĩ thuật 3
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn TuấnCường, Nguyễn Hồng Ngọc (Đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Võ Thị Nguyên, Phạm Văn Thuận.
	Chân trời sáng tạo
	GD Việt Nam

	8
	Hoạt động trải nghiệm 3
	Phó Đức Hoà, Vũ Quang Tuyên (Đồng Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm (Đồng Chủ biên), Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Huyền Trang.
	Chân trời sáng tạo
	GD Việt Nam

	9
	Tin học 3
	Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh Anh (Đồng Chủ biên), Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải, Nguyễn Minh
Thiên Hoàng, Nguyễn Thị Hồng Nhung.
	Chân trời sáng tạo
	GD Việt Nam

	10
	Công nghệ 3
	Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Lê Thị Mỹ Nga, Đoàn Thị Ngân.
	Chân trời sáng tạo
	GD Việt Nam


	11
	Tiếng Anh 3
	Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên),  
	Chân trời sáng tạo
	


Danh mục gồm 11 đầu sách giáo khoa lớp 3.

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 

NĂM HỌC: 2022 – 2023
(Kèm theo Quyết định số: 169/QĐ-THGG, ngày 06  tháng 5 năm 2022 của Trường Tiểu học Giồng Găng)
	TT
	Môn
	Tên tác giả
	Bộ sách
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 4  Tập 1
	Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên).
	Bộ GD&ĐT
	GD Việt Nam

	
	Tiếng Việt 4 Tập 2
	Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên).
	Bộ GD&ĐT
	GD Việt Nam

	2
	Toán 4
	Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng
	Bộ GD&ĐT
	GD Việt Nam

	3
	Khoa học 4
	Bùi Phương Nga, Lương Việt Thái.
	Bộ GD&ĐT
	GD Việt Nam

	4
	Lịch sử và Địa lí 4
	Nguyễn Anh Dũng (Chủ biên).
	Bộ GD&ĐT
	GD Việt Nam

	5
	Đạo đức 4
	Hà Nhật Thăng, Lưu Thu Thủy.
	Bộ GD&ĐT
	GD Việt Nam

	6
	Kĩ thuật 4
	Đoàn Chi (Chủ biên).
	Bộ GD&ĐT
	GD Việt Nam

	7
	Vở bài tập Tiếng Việt 4 Tập 1
	Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên).
	Bộ GD&ĐT
	GD Việt Nam

	
	Vở bài tập Tiếng Việt 4 Tập 2
	Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên).
	Bộ GD&ĐT
	GD Việt Nam

	8
	Vở bài tập Toán 4 Tập 1
	Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng.
	Bộ GD&ĐT
	GD Việt Nam

	
	Vở bài tập Toán 4 Tập 2
	Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng.
	Bộ GD&ĐT
	GD Việt Nam

	9
	Vở bài tập Khoa học 4
	Bùi Phương Nga, Lương Việt Thái.
	Bộ GD&ĐT
	GD Việt Nam

	10
	Vở bài tập Lịch sử 4
	Nguyễn Anh Dũng (Chủ biên).
	Bộ GD&ĐT
	GD Việt Nam

	11
	Vở bài tập 

Địa lý 4
	Phạm Thị Sen (Chủ biên).
	Bộ GD&ĐT
	GD Việt Nam

	12
	Vở bài tập Đạo đức 4
	Hà Nhật Thăng, Lưu Thu Thủy.
	Bộ GD&ĐT
	GD Việt Nam

	13
	Thực hành Kĩ thuật 4
	Đoàn Chi (Chủ biên).
	Bộ GD&ĐT
	GD Việt Nam

	14
	Âm nhạc 4
	Hoàng Long (Chủ biên).
	Bộ GD&ĐT
	GD Việt Nam

	15
	Học Mĩ thuật 4 theo định hướng PTNL
	Nguyễn Thị Nhung (Chủ biên)
	
	GD Việt Nam

	16
	Tin học 4
	Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Hoàng Sang
	
	Đại học Sư phạm TPHCM

	17
	Tiếng Anh 4
	Hòang Vân Vân ( Tổng chủ biên)
	  
	GD Việt Nam


Danh mục gồm 17 đầu sách giáo khoa lớp 4.

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

NĂM HỌC: 2022 – 2023
(Kèm theo Quyết định số: ……./QĐ-THGG, ngày       tháng        năm 2022 của Trường Tiểu học Giồng Găng)
	TT
	Môn
	Tên tác giả
	Bộ sách
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5  Tập 1
	Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên).
	Bộ GD&ĐT
	GD Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5 Tập 2
	Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên).
	Bộ GD&ĐT
	GD Việt Nam

	2
	Toán 5
	Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng
	Bộ GD&ĐT
	GD Việt Nam

	3
	Khoa học 5
	Bùi Phương Nga, Lương Việt Thái.
	Bộ GD&ĐT
	GD Việt Nam

	4
	Lịch sử và Địa lý 5
	Nguyễn Anh Dũng (Chủ biên).
	Bộ GD&ĐT
	GD Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
	Hà Nhật Thăng, Lưu Thu Thủy.
	Bộ GD&ĐT
	GD Việt Nam

	6
	Kĩ thuật 5
	Đoàn Chi (Chủ biên).
	Bộ GD&ĐT
	GD Việt Nam

	7
	Vở bài tập Tiếng Việt 5 Tập 1
	Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên).
	Bộ GD&ĐT
	GD Việt Nam

	
	Vở bài tập Tiếng Việt 5 Tập 2
	Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên).
	Bộ GD&ĐT
	GD Việt Nam

	8
	Vở bài tập Toán 5 Tập 1
	Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng.
	Bộ GD&ĐT
	GD Việt Nam

	
	Vở bài tập Toán 5 Tập 2
	Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng.
	Bộ GD&ĐT
	GD Việt Nam

	9
	Vở bài tập Khoa học 5
	Bùi Phương Nga, Lương Việt Thái.
	Bộ GD&ĐT
	GD Việt Nam

	10
	Vở bài tập Lịch sử 5
	Nguyễn Anh Dũng (Chủ biên).
	Bộ GD&ĐT
	GD Việt Nam

	11
	Vở bài tập 

Địa lý 5
	Phạm Thị Sen (Chủ biên).
	Bộ GD&ĐT
	GD Việt Nam

	12
	Vở bài tập Đạo đức 5
	Hà Nhật Thăng, Lưu Thu Thủy.
	Bộ GD&ĐT
	GD Việt Nam

	13
	Thực hành Kĩ thuật 5
	Đoàn Chi (Chủ biên).
	Bộ GD&ĐT
	GD Việt Nam

	14
	Âm nhạc 5
	Hoàng Long (Chủ biên).
	Bộ GD&ĐT
	GD Việt Nam

	15
	Học Mĩ thuật 5 theo định hướng PTNL
	Nguyễn Thị Nhung (Chủ biên)
	
	GD Việt Nam

	16
	Tin học 5
	Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Hoàng Sang
	
	Đại học Sư phạm TPHCM

	17
	Tiếng Anh 5
	Hòang Vân Vân ( Tổng chủ biên)
	  
	GD Việt Nam


Danh mục gồm 17 đầu sách giáo khoa lớp 5.
* Lưu ý: Sách giáo khoa lớp  4, 5 nhà trường tiếp tục sử dụng SGK của năm học 2021-2022(Không có thay đổi).
	
	


